
( ĐVT: Đồng )

STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

A Tổng số thu 1.414.090.000 1.414.090.000

I Dự toán số thu 1.414.090.000 1.414.090.000

1 Tiền ăn 928.055.000 928.055.000

2 Tiền ăn thứ 7 45.372.000 45.372.000

3 Tiền trông trẻ ngày thứ 7 55.216.000 55.216.000

4 Tiền công người nấu 157.323.000 157.323.000

5 Tiền vệ sinh chung 25.140.000 25.140.000

6 Tiền ngoài giờ làm việc 202.984.000                  202.984.000

B Tổng số chi 1.414.090.000 1.414.090.000

I Dự toán số chi 1.414.090.000 1.414.090.000

1 Tiền ăn 928.055.000 928.055.000

2 Tiền ăn thứ 7 45.372.000 45.372.000

3 Tiền trông trẻ ngày thứ 7 55.216.000 55.216.000

4 Tiền công người nấu 157.323.000 157.323.000

5 Tiền vệ sinh chung 25.140.000 25.140.000

6 Tiền ngoài giờ làm việc 202.984.000                  202.984.000
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